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1. Mục tiêu bài giảng 
 Khái quát hóa được tầm quan trọng của chủng ngừa dự phòng HPV. 
 Thực hành được việc tư vấn tầm soát và chủng ngừa HPV cho từng nhóm 

đối tượng phụ nữ đến khám tại phòng khám Bác sĩ gia đình. 

2. Tình huống lâm sàng ví dụ 

2.1.  Thông tin 

Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, chưa lập gia đình nhưng đã từng quan hệ tình dục, bệnh 
nhân chuẩn bị kết hôn vào cuối năm sau, bệnh nhân có nghe nói về vaccin phòng ngừa 
ung thư cổ tử cung và muốn được tiêm ngừa vaccin này.  

2.2.  Câu hỏi gợi ý tình huống: 

Với vai trò là bác sĩ gia đình, bạn sẽ tư vấn cho bệnh nhân những vấn đề gì xung 
quanh việc tiêm ngừa vaccin phòng ngừa ung thư cổ tử cung? 

2.3.  Phân tích tình huống 

 Khẳng định về ý thức tiêm vaccin phòng ngừa HPV của bệnh nhân là rất 
tốt. 

 Vaccin phòng ngừa HPV có hiệu quả cao nhất khi tiêm ngừa cho người 
chưa từng quan hệ tình dục (hay nói cách khác là chưa từng bị nhiễm 
HPV). Vì một khi đã từng quan hệ tình dục là đã có khả năng bị nhiễm 
HPV. 

 Tuy nhiên, có rất nhiều loại HPV, có những loại có nguy cơ cao gây ung 
thư cổ tử cung, có những loại nguy cơ thấp. Trường hợp của Chị đã từng 
quan hệ tình dục, có khả năng nhiễm hay không nhiễm HPV và nếu nhiễm 
thì chưa biết nhiễm loại nào. 

Do đó Chị có thể làm xét nghiệm HPV DNA xem mình có nhiễm HPV chưa, nếu 
nhiễm rồi thì nhiễm HPV type mấy. Sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ tư vấn tiếp 
xem Chị có nên tiêm vaccin phòng ngừa HPV hay không. 
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4. Các câu hỏi liên quan 

4.1. Virus HPV là gì 

HPV là tên viết tắt của chữ Human papillomvirus, là nhóm các virus gây bệnh lý 
chồi sùi trên da hoặc niêm mạc (chữ papilloma theo nghĩa tiếng Anh có nghĩa là chồi sùi 
– mụn cóc – mồng gà). Nhóm virus này có hơn 100 chủng loại khác nhau. Trong số đó, 
có khoảng 60 chủng gây chồi sùi trên da tay – chân, có khoảng 40 chủng gây các bệnh lý 
vùng niêm mạch, được xem là nhóm gây bệnh lây qua đường tình dục với đặc trưng gây 
nốt chồi sùi vùng hậu môn, âm đạo, dương vật hay bất kỳ một tiếp xúc nào liên quan đến 
bộ phận sinh dục (vd: tiếp xúc giữa tay và bộ phận sinh dục). 

HPV ký sinh nội bào trong tế bào màng đáy của lớp thượng bì của cả mô da (lát 
tầng sừng hóa) và mô niêm mạc (lát tầng không sừng hóa, lót mặt trong miệng, họng, 
lưỡi, dương vật, âm đạo, trực tràng, cổ tử cung). 

4.2. Cách lây truyền bệnh 

HPV gây bệnh đường sinh dục lây truyền theo cơ chế tiếp xúc trực tiếp với vùng da 
bệnh, vùng niêm mạc bệnh hoặc các chất tiết của đường sinh dục. Do HPV có thể lây 



nhiễm qua vùng da không được bảo vệ bởi bao cao su rồi từ đó lan tới bộ phận sinh dục. 
Do vậy việc sử dụng bao cao su không bảo vệ hoàn toàn khỏi nguy cơ nhiễm HPV.  

Bản thân việc nhiễm bệnh cũng không gây ra dấu chứng khó chịu gì nên phần lớn 
người bệnh không biết về tình trạng nhiễm của bản thân. Chính điều này làm cho nguy cơ 
phát tán virus rộng hơn. Nguy cơ nhiễm HPV gia tăng theo số lượng bạn tình vì có nguy 
cơ tiếp xúc với nhiều nguồn khác nhau. Tuy vậy, HPV không lây truyền qua sự tiếp xúc 
giữa da và đồ vật (ví dụ chỗ ngồi trong toilet). 

4.3. Các chủng HPV  

Nhiễm HPV có thể dẫn đến những tổn thương tiền ung thư, dị sản và gây ung thư 
cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn. Trong số 40 genotype HPV gây bệnh đường sinh 
dục, không phải tất cả đều có nguy cơ gây bệnh ung thư. Chỉ có 8 chủng 
(16,18,45,31,33,52,58, và 35) được xem là có liên quan đến 95% trường hợp ung thư cổ 
tử cung. 

Chủng HPV (16, 18) được xem là quan trọng nhất vì nó liên quan đến 70% trường 
hợp ung thư cổ tử cung.  

Hai chủng có nguy cơ thấp (6,11) được xem là nguyên nhân gây ra 90% trường hợp 
tăng sinh lành tính ở đường hậu môn sinh dục, tuy vậy các san thương này hiếm khi diễn 
tiến đến ung thư.  

4.4. Yếu tố nguy cơ nhiễm HPV 

Quan hệ tình dục là yếu tố nguy cơ hàng đầu của nhiễm HPV, nguy cơ gia tăng 
theo số lượng bạn tình [24]. 

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm quan hệ tình dục sớm, sử dụng bao cao su không 
đúng cách, tiền sử mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục [25]. Sử dụng bao cao su chỉ 
giúp ngăn ngừa lây truyền HPV khoảng 70%, vì vẫn còn nguy cơ tiếp xúc với da bộ phận 
sinh dục [24].  

Hút thuốc lá có liên quan tới nhiễm HPV dai dẳng, mặc dù rất khó để loại trừ các 
yếu tố gây nhiễu liên quan đến việc hút thuốc lá [26,27]. Nam hút thuốc hơn 10 điếu mỗi 
ngày có nguy cơ bị mụn cóc đường sinh dục gấp hai lần nam giới không hút thuốc [25]. 

Phụ nữ hút hơn 20 điếu thuốc mỗi ngày tăng nguy cơ nhiễm HPV dai dẳng so với 
những người hút thuốc ít hơn 10 điếu thuốc mỗi ngày [28].  

Phụ nữ bị tân sinh trong biểu mô âm hộ grade 3 đã điều trị, nếu tiếp tục hút thuốc lá 
sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh dai dẳng gấp 30 lần [29]. 

4.5. Tần suất bệnh trong cộng đồng 

Những xét nghiệm sàng lọc tình trạng nhiễm virus HPV mới được triển khai áp 
dụng và nhận thức tầm soát HPV tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Điều này cho thấy thực 
trạng các trường hợp bệnh được báo cáo sẽ thấp hơn nhiều so với số lượng mắc bệnh thực 
tế. Đến thời điểm hiện tại, tại Việt Nam đã có một số ít các nghiên cứu khảo sát giới hạn 
tại những quần thể đặc thù cho nên chưa có số liệu phản ánh chính xác tình hình nhiễm 
HPV trên phụ nữ Việt Nam.  



Theo nghiên cứu trên 479 gái mại dâm tình nguyện tham gia nghiên cứu tập trung 
quản lý tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm Thanh Xuân, Hải Phòng, tỷ lệ nhiễm HPV 
trên gái mại dâm tại Hải Phòng là 51,1% [9]. Theo nghiên cứu thí điểm trên 1500 phụ nữ 
từ 18-69 tuổi sống tại quận Hoàng Mai và Đông Anh - Hà Nội, tỷ lệ nhiễm HPV ở cộng 
đồng phụ nữ Hà Nội xác định bằng kỹ thuật sinh học phân tử là 5,13% [10]. Trong số các 
trường hợp bị nhiễm, HPV type 18 chiếm 31,3%, type 16 chiếm 14,66% [10]. 

Tại Hội thảo khoa học về việc phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ 
do Hội Sản phụ khoa Việt Nam tổ chức vào tháng 8 năm 2016 thì mỗi ngày ở Việt Nam 
có 7 phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung. Phụ nữ trong nhóm có nguy cơ bị ung thư cổ 
tử cung từ 15 tuổi trở lên là khoảng 36,39 triệu người, từ 18 – 69 tuổi là từ 4,5 – 5,0%.  

4.6. HPV có gây ung thư không? 

HPV có thể gây bệnh ung thư cổ tử cung và những loại ung thư khác bao gồm ung 
thư âm hộ, âm đạo, dương vật, hay hậu môn. HPV cũng có thể gây ung thư ở vùng sau 
họng, bao gồm dưới lưỡi và amidan (gọi là ung thư miệng họng) đối với các trường hợp 
bị nhiễm HPV vùng miệng. 

Đối với ung thư cổ tử cung: có thể xem rằng hấu hết các trường hợp bị ung thư cổ 
tử cung là do HPV gây ra. 2 chủng 16 và 18 là tác nhân chủ yếu gây bệnh, được qui trách 
cho 70% trường hợp ung thư cổ tử cung (19,20) 

Ung thư hậu môn: có khoảng 95% trường hợp ung thư là do HPV gây ra. Hầu hết 
trường hợp là do chủng HPV 16. 

Ung thư vùng hầu họng (phần giữa của họng bao gồm khẩu cái mềm, đáy lưỡi và 
thành sau họng): 70% ung thư vùng này là do HPV gây ra. Tại Mỹ, hơn một nữa số 
trường hợp ung thư vùng này là có liên đới đến chủng HPV 16 (21) 

Ung thư hiếm: HPV có liên quan đến 65% ung thư âm đạo, 50% ung thư vùng âm 
hộ và 33% ung thư dương vật. Phần lớn các trường hợp này là do chủng HPV 16 gây ra. 

Theo báo cáo của Martel (2012) về tầm ảnh hưởng của bệnh nhiễm trùng đến khả 
năng gây ung thư, tác giả ghi nhận các chủng HPV độc lực cao có vai trò trong 5% tất cả 
trường hợp ung thư trên thế giới (22). Chỉ số này ở Mỹ là vào khoảng 3% ở phụ nữ và 
2% ở nam giới (23) 

4.7. Biểu hiện lâm sàng và cách diễn tiến đến ung thư cổ 
tử cung 

Nhiễm HPV có thể tiềm ẩn, có hoặc không có biểu hiện lâm sàng. Nó có thể biểu 
hiện dưới dạng chồi sùi, mụn cóc đường sinh dục hoặc những tổn thương trong biểu mô 
mức độ cao hay thấp. Có đến 90% người nhiễm HPV (nguy cơ cao và nguy cơ thấp) có 
thể không còn nhiễm HPV trong vòng 2 năm [30,31]. Thời gian trung bình để khỏi hoàn 
toàn mụn cóc sinh dục sau khi điều trị là khoảng sáu tháng [32]. Ở phụ nữ, khoảng 30% 
trường hợp mụn cóc sinh dục thoái lui một cách tự nhiên trong vòng bốn tháng [33]. 
Người ta cho rằng liệu có phải do đáp ứng miễn dịch giúp loại bỏ sự nhiễm trùng hoặc 
ngăn chặn nó vĩnh viễn, nhưng trong cả hai trường hợp, virus không còn biểu hiện tổn 
thương. Một số ít người không khỏi bệnh có nguy cơ tiến triển thành ung thư [34]. 



Để tiến triển thành ung thư cổ tử cung, đòi hỏi phải có tình trạng nhiễm HPV dai 
dẳng trong nhiều năm và còn tùy thuộc vào type HPV [35]. 

Sơ đồ tiến triển thành ung thư cổ tử cung khi bị nhiễm HPV: 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Làm thế nào tránh được HPV và những vấn đề sức 
khỏe mà bệnh này gây ra? 

Hiện đã có vaccin phòng ngừa một số chủng HPV gây nguy cơ ung thư. Hiệu lực 
và mức độ an toàn của HPV đã được chứng minh. Do vậy có thể phòng ngừa hiệu quả 
các chủng HPV này bằng việc sử dụng vaccin phù hợp đối với những trường hợp chưa 
nhiễm HPV và có chỉ định phù hợp.   

Để phòng tránh các hậu quả do HPV gây ra, chúng ta có thể khuyên bệnh nhân đến 
khám khi phát hiện sang thương da (mụn cóc, chồi sùi, mào gà vùng cơ quan sinh dục..), 
tầm soát bằng phết tế bào cổ tử cung để nhận biết ung thư giai đoạn sớm. 

4.9. Có nên chủng ngừa HPV 

Tháng 6/ 2006, The Food and Drug Administration (FDA) đã cho phép sử dụng 
vaccine phòng ngừa 4 types HPV 6,11,16,18 (Gradasil) để phòng ngừa nhiễm HPV cho 
nữ từ 9-26 tuổi. 

Sau đó, The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)  khuyến cáo 
nên tiêm vaccine này một cách thường qui cho nữ từ 11-12 tuổi và tiếp tục tiêm ngừa cho 
nữ từ 13-26 tuổi mà trước đó chưa được tiêm vaccine.  

Hội ung thư Mỹ (ACS: American Cancer Society) khuyến cáo nên tiêm vaccin 
HPV một cách thường qui cho bé gái từ 11-12 tuổi. Và tiêm cho cả những bé từ 13-18 
tuổi mà trước đó chưa được tiêm vaccin. Với độ tuổi từ 19-26 tuổi, cần có sự tư vấn của 
bác sĩ trước khi tiêm vaccin. 

Qua thử nghiệm lâm sàng ở hơn 21.000 phụ nữ cho thấy “vaccine HPV phòng ngừa 
4 types 6,11,16,18” này có hiệu quả đến 90% - 100% trong ngăn ngừa tổn thương tiền 
ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo và những tăng sinh lành tính ở đường hậu môn sinh 
dục ở những phụ nữ từ 15-26 tuổi chưa có quan hệ tình dục trước khi tiêm vaccine. 

Đối với phụ nữ đã quan hệ tình dục, hoặc đang có tình trạng tân sinh trong biểu mô 
cổ tử cung – CIN (có thể đã nhiễm HPV), vẫn khuyến cáo nên tiêm vaccine, vì nó có thể 
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giúp cho việc chống lại những types HPV khác mà họ chưa nhiễm và ngăn ngừa được 
những tăng sinh lành tính ở đường hậu môn sinh dục. Tuy nhiên, bệnh nhân cần phải 
được tư vấn kỹ là việc tiêm vaccine này không có tác dụng điều trị types HPV mà họ 
đang nhiễm hay điều trị tổn thương cổ tử cung mà họ đang bị, và hiệu quả của việc tiêm 
vaccine chắc chắn không cao bằng ở nhóm được tiêm vaccine trước khi quan hệ tình dục. 

Độ an toàn và hiệu quả của vaccine này chưa được chứng minh ở phụ nữ mang thai 
và những người có tình trạng suy giảm miễn dịch. 

Thử nghiệm lâm sàng cũng chứng minh tính an toàn của loại vaccine này, hiệu quả 
bảo vệ của vaccine luôn lớn hơn những tác dụng phụ của nó. 

Năm 2010 FDA đã chính thức cho phép tiêm ngừa vaccine này cho nam từ 9-21 
tuổi để giảm lây truyền HPV cho bạn tình, giảm nguy cơ tăng sinh lành tính ở đường hậu 
môn sinh dục cũng như nguy cơ tân sinh trong biểu mô và ung thư hậu môn ở nam, đặc 
biệt ở nam đồng tính. 

4.10. Thời gian được bảo vệ khi tiêm vaccine? 

Thử nghiệm lâm sàng chứng minh hiệu quả bảo vệ ít nhất là 5 năm, còn hiệu quả 
sau đó thì chưa được nghiên cứu. 

4.11. Sau khi tiêm ngừa vaccine HPV có cần tầm soát ung 
thư cổ tử cung? 

Việc tầm soát ung thư cổ tử cung ở nhóm tiêm vaccin thì tương tự như ở nhóm 
không tiêm vaccin. 

4.12. Làm sao biết mình có bị HPV hay không? 

Hiện không có xét nghiệm nào cho biết tình trạng nhiễm HPV chung mà chỉ có xét 
nghiệm khảo sát chuyên biệt nhiễm HPV tại cổ tử cung (thực hiện qua làm PAPs). Đối 
với các trường hợp tìm kiếm HPV tại những bộ phận khác như miệng, họng, hậu môn thì 
hiện chưa có xét nghiệm được công nhận. 

Việc làm xét nghiệm HPV DNA để tìm các type HPV nguy cơ thấp không đem lại 
lợi ích lâm sàng gì nên không được khuyến cáo [36]. Đối với các type HPV nguy cơ cao 
như 16,18; việc làm xét nghiệm HPV DNA thường qui cũng không được khuyến cáo 
[37]. Phụ nữ ≥ 30 tuổi, có thể sử dụng thêm test HPV DNA kết hợp cùng với test tế bào 
cổ tử cung mỗi 3 năm một lần để tầm soát ung thư cổ tử cung (chưa đủ chứng cứ) [38]. 

4.13. Vacine HPV:  

Hiện nay có 2 loại vaccin phòng ngừa HPV 

2.1. Gardasil:  

Phòng ngừa 4 types HPV 6,11,16,18. 

Tiêm 3 liều: 0-2-6 tháng. 



2.2. Cervarix: 

Phòng ngừa 2 types HPV 16,18 và có thể bảo vệ chống lại 2 types HPV 45,31. 

Tiêm 3 liều: 0-1-6 tháng. 

4.14. Tác dụng phụ của vaccin Gradasil [7]: 

Người ta thống kê được trong 12.424 trường hợp báo cáo về tác dụng phụ của 
chủng ngừa HPV, có 772 trường hợp báo cáo có tác dụng phụ nghiêm trọng, trong đó có 
32 ca tử vong (bảng 1).  

Tuy nhiên, trong  32 ca tử vong này, có 8 ca được báo cáo lần 2 rằng không chắc 
chắn đúng, 4 ca được báo cáo tử vong  nhưng không có thêm bất kỳ một thông tin nào về 
y khoa  nên không thể phân tích 12 trường hợp này, 20 ca còn lại được phân tích kỹ hơn 
và giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân.  

Trong 20 ca này, có 14 ca chỉ liên quan đến tiêm ngừa HPV, 6 ca có liên quan đến 
việc tiêm ngừa vaccine khác. 9 ca xuất hiện sau liều vaccin đầu tiên, 5 ca sau liều thứ 2, 
và 6 ca sau liều 3. 

Trong 20 ca này, có: 

 4 ca không xác định được nguyên nhân 
 2 ca nhiễm ceton acid/ đái tháo đường (1 ca có biến chứng thuyên tắc 

phổi, do nhiễm ceton acid làm tăng độ nhớt máu) 
 1 ca viêm màng não do Nesseria nhóm B 
 1 ca shock do nhiễm virus cúm B 
 1 ca bị xơ cứng teo cơ ở người trẻ 
 1 ca liên quan đến lạm dụng thuốc 
 3 ca thuyên tắc phổi (gồm 1 ca thuyên tắc phổi do nhiễm ceton acid) 
 6 ca liên quan bệnh lý tim mạch (4 ca rối loạn nhịp và 2 ca nhồi máu cơ 

tim) 
 2 ca do co giật không rõ nguyên nhân. 

Kết luận của nghiên cứu là hầu hết những tác dụng phụ của vaccine này cũng tương 
tự những vaccine khác. Điều cần chú ý là vaccine này được báo cáo là có liên quan tới 
ngất và thuyên tắc tĩnh mạch. 



4.15. Khuyến cáo thực hành 

Nội dung khuyến cáo Mức độ  Tham khảo 

 Các yếu tố được xem là làm giảm nguy cơ lây nhiễm HPV bao 
gồm: giới hạn số bạn tình, quan hệ tình dục lần đầu tiên trễ, sử 
dụng thường xuyên bao cao su (mặc dù bao cao su chỉ bảo vệ được 
một phần và không tránh hoàn toàn nguy cơ). 

C 11,12 

 Khuyến khích ngưng hút thuốc lá nên được thực hiện như là một 
trong số các giải pháp giảm thiếu nguy cơ liên quan đến HPV. Lý 
do là vì hút thuốc lá được chứng minh làm tăng nguy cơ chuyển 
HPV mãn tính và tăng khả năng chuyển ác tính của sang thương do 
HPV. 

C 12-14 

 Trên các phụ nữ chưa bị nhiễm HPV, vaccin HPV Gardasil có 
hiệu quả 98% trong dự phòng phát triển các tổn thương tiền ung 
thư. Đối với phụ nữ đã nhiễm tự nhiên, vaccin có hiệu quả bảo vệ 
kém hơn. 

B 16-17 

 Trên các phụ nữ chưa bị nhiễm HPV, vaccin HPV Cervarix có 
hiệu quả 98% trong dự phòng phát triển các tổn thương tiền ung 
thư. Đối với phụ nữ đã nhiễm tự nhiên, vaccin có hiệu quả bảo vệ 
kém hơn. 

B 15 

 Việc cắt bao qui đầu ở nam cho phép làm giảm thiểu nguy cơ 
nhiễm HPV được 35%. 

B 18 

Mức độ A: có bằng chứng chắc chắn đem lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân khi can thiệp. 

Mức độ B: có bằng chứng chưa chắc chắn đem lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân khi can thiệp. 

Mức độ C: có sự đồng thuận ý kiến của chuyên gia, ý kiến cá nhân dựa trên nghiên cứu ca lâm 
sàng. 

 

http://www.aafp.org/afp/2010/1115/p1209.html
http://www.aafp.org/afp/2010/1115/p1209.html
http://www.aafp.org/afp/2010/1115/p1209.html
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